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Đơn vị: 02-Khối Đảng đoàn thể

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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33.632.71217.763.7008.500.0005.650.000220.000514.000274.400411.4002.193.90051.396.412334.000152.86219.000.00031.909.55092Tổ Đảng ủy021

5.975.80013.358.2008.000.0004.050.00055.000193.300101.000151.400807.50019.334.000334.00019.000.000A2310.093.000Bí thư Đảng ủyBùi Văn NgợiHL-001751

12.405.320860.40055.000132.70064.10096.100512.50013.265.720107.27013.158.450A236.406.000
Trưởng ban

Đảng ủy
Phạm Mai TrangHL-041852

11.784.4501.374.000500.00055.000131.60065.50098.200523.70013.158.45013.158.450A236.545.000
Chánh VP
Đảng ủy

Hồ Sĩ LongHL-018853

3.467.1422.171.1001.600.00055.00056.40043.80065.700350.2005.638.24245.5925.592.650A234.377.000Nhân viênNguyễn Thị HoaHL-040134

12.840.0315.610.8002.500.000165.000424.600240.200360.3001.920.70018.450.831417.0000,30209.0003.514.23110-24.007.00010.000.00028.317.60050Tổ Công đoàn032

1.227.6313.149.6002.000.00055.000135.10091.400137.100731.0004.377.2313.514.23110-9.137.00010.000.000A49.137.000
Chủ tịch Công

đoàn
Phạm Văn NguyênHL-001375

5.665.2001.028.60055.000145.80078.900118.300630.6006.693.800417.0000,30-7.882.00014.158.800A237.882.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Đỗ Văn HùngHL-003376

5.947.2001.432.600500.00055.000143.70069.900104.900559.1007.379.800209.000-6.988.00014.158.800A236.988.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Phạm Quý DânHL-034837

10.349.8833.114.5672.000.000277.66730.00055.000134.60058.80088.200470.30013.464.450306.00013.158.45023Tổ Đoàn thanh niên043

10.349.8833.114.5672.000.000277.66730.00055.000134.60058.80088.200470.30013.464.450306.00013.158.450A235.878.000
Bí thư Đoàn

TN
Nguyễn Tiến DũngHL-001368

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

56.822.62626.489.06713.000.0005.650.000277.66730.000440.0001.073.200573.400859.9004.584.90083.311.693417.0000,30849.000152.8623.514.23110-24.007.00029.000.00073.385.600165                  Tổng cộng


